
Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng

1 CĐ K19 CK1 1 TH.CNC 2 F 2 F 2 F 1 F 1 F 1 F 1 F Lê Quang Lâm

2 CĐ K19 CK1 2 TH.CNC 2 T 2 T 2 T 1 T 1 T 1 T 1 T Cao Thế Anh

3 CĐ K19 CK1 3 TH.CNC 3 T 3 T 3 T 2 T 2 T 2 T 2 T Cao Thế Anh

4 CĐ K19 CK2 1 TH.CNC 1 F 1 F 1 F Lê Quang Lâm

5 CĐ K19 CK2 2 TH.CNC 1 T 1 T 1 T 3 T Cao Thế Anh

6 CĐ K19 CK2 1 TH.CNC 2 X 2 X 2 X 2 X Đặng Xuân Thao

7 CĐ K19 CK2 2 TH.CNC 1 X 1 X 1 X 1 X Chu Anh Tuấn

8 CĐ K19 CK2 3 TH.CNC 3 F 3 F 2 F 2 F 2 F 2 F 2 F Lê Quang Lâm

9 1 21 1 SC1 1 SC1 1 SC1 1 SC1 1 SC1 1 SC1 V.Đ.Cứu

10 2 21 1 SC3 1 SC3 1 SC3 3 SC3 3 SC3 3 SC3 N.T.Cần

11 3 21 1 SC2 1 SC2 1 SC2 2 SC2 2 SC2 2 SC2 C.A.Tuấn

12 4 20 1 SC2 1 SC2 1 SC2 1 SC2 1 SC2 1 SC2 B.S.Hải

13 ĐH 10 CĐT 1 18 TH nguội 2 2 2 SC3 2 SC3 C.A.Tuấn

14 1 19 2 SC1 2 SC1 2 SC1 2 SC1 3 SC1 3 SC1 2 SC1 V.Đ.Cứu

15 2 19 3 SC3 3 SC3 3 SC3 1 SC3 1 SC3 1 SC3 1.2 SC3 N.T.Cần

16 3 18 3 SC2 3 SC2 3 SC2 3 SC2 3 SC2 3 SC2 1 SC2 B.S.Hải

17 1 18 3 SC1 3 SC1 3 SC1 3 SC1 2 SC1 2 SC1 1 SC1 V.Đ.Cứu

18 2 18 3 SC2 3 SC2 3 SC2 3 SC2 3 SC2 3 SC2 3 SC2 C.A.Tuấn

19 3 18 2 SC2 2 SC2 2 SC2 2 SC2 2 SC2 2 SC2 2.3 SC2 B.S.Hải

20 HN 21 Letco 2 1 18 2 SC3 2 SC3 2 SC3 2 SC3 2 SC3 2 SC3 N.T.Cần

21 HN 21 Letco 3 1 15 1.2 SC1 1.2 SC1 1.2 SC1 1.3 SC1 1.3 SC1 1.3 SC1 1 SC1 Đ.X.Thao

22 1 20 1 H2 1 H2 1 H2 1 H2 1 H2 1 H2 1 H2 Đ.T. Hiếu

23 2 20 2 H2 2 H2 2 H2 2 H2 2 H2 2 H2 2 H2 Đ.T. Hiếu

24 3 20 1 H3 1 H3 1 H3 1 H3 1 H3 1 H3 1 H3 Đ.Q.Hưng

25 4 20 2 H3 2 H3 2 H3 2 H3 2 H3 2 H3 2 H3 Đ.Q.Hưng
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